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Giới thiệu

Nước là gì?

Nước là một trong những phân tử quan
trọng nhất trên trái đất, tham gia vào
hầu hết các hoạt động của sự sống.
Nước (nước tinh khiết) chứa các phân
tử H2O và rất ít các ion H+ (hay H3O+).

Chất lượng của nước tinh khiết

Nồng độ và độ linh hoạt của ion H+

trong nước rất thấp nên nước không có
khả năng truyền tải các electron và
hình thành dòng điện, do đó nước tinh
khiết được xem như một dung dịch điện
môi (độ dẫn điện rất thấp).

Cũng vì vậy độ dẫn là một trong những
chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá nước
tinh khiết. Và trong ngành dược phẩm,
tiêu chuẩn USP <645> được sử dụng
để đánh giá chất lượng của nước tinh
khiết[1].

Với mẫu nước có giá trị độ dẫn
>2.1S/cm tại 25C sẽ cần đánh giá
cùng với giá trị pH được quy định ở
trong giai đoạn 3 của USP <645>[1,2].

Giá trị pH của nước tinh khiết

Do nước tinh khiết dễ dàng hấp thụ khí
CO2 , làm tăng sự hiện diện của ion H+

và giảm giá trị pH của nước, vì vậy giá
trị pH thực tế của nước tinh khiết thông
thường sẽ nằm trong khoảng 5-7 pH
theo như USP <645> [1,2].
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Các thách thức khi đo pH
của nước tinh khiết và giải
pháp

Nồng độ ion H+ thấp

Với sự hiện diện của rất ít ion H+ trong
nước, nên hầu như các điện cực pH
thông thường đều không phù hợp để
xác định giá trị pH của nước. Hanna
khuyến nghị người sử dụng lựa chọn
các điện cực pH được cấu tạo bởi thủy
tinh nhiệt độ thấp (LT) cho các mẫu có
độ dẫn dưới 200S/cm như nước tinh
khiết, điển hình là điện cực pH HI1053.

Ảnh hưởng của khí CO2

Bên cạnh đó là sự ổn định của giá trị pH,
để loại bỏ ảnh hưởng của CO2 một
lượng KCl bảo hòa (0.3ml) được thêm
vào 100ml nước, với mục đích hạn chế
sự ảnh hưởng của CO2 và giúp giá trị pH
ổn định [1].



Thiết bị và vật tư cần thiết

Thiết bị

Vật tư

-

STT Thiết bị Mô tả Ghi chú

1 Máy đo pH

Máy đo pH,độ phân giải

tối thiểu 0.01 pH 

Và có giá đỡ điện cực

Nên sử dụng máy

đo để bàn như

HI6221

2 Máy khuấy từ Dùng để khuấy mẫu

3 Máy đo độ dẫn Có thang đo phù hợp Không bắt buộc

4 Điện cực pH

Nên dùng điện cực pH 

dùng thủy tinh nhiệt độ

thấp (LT) 

HI1053

STT Vật tư Ghi chú

1 Dung dịch pH chuẩn 7.01 Dùng để hiệu chuẩn

2 Dung dịch pH chuẩn 4.01 Dùng để hiệu chuẩn

3 Dung dịch bảo quản điện cực
Dùng để bảo quản điện

cực khi không sử dụng

4 Dung dịch điện phân

Dùng để châm cho điện 

cực và sử dụng để hỗ trợ 

đo các mẫu nước tinh 

khiết

HI7082

5 Dung dịch rửa điện cực

Dùng để rửa điện cực khi

junction có dấu hiệu bị

nhiễm bẩn

6 Cá từ Sử dụng để khuấy mẫu

7 Cốc thủy tinh
Sử dụng cốc thủy tinh có

thể tích 120-150ml
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Quy trình đo

Với các hướng dẫn được quy định trong USP <645> và USP <791> [1,3], cùng với việc
đánh giá trực tiếp tại Hanna Việt Nam, ta có thể thực hiện theo quy trình bên dưới để
có được kết quả đo tối ưu nhất khi xác định giá trị pH của nước

STT Bước Chi tiết Ghi chú

1 Kiểm tra mẫu
Kiểm tra độ dẫn của mẫu (không bắt

buộc) (mẫu S0)

Nên kiểm tra độ dẫn

của mẫu để đảm bảo

sử dụng loại điện cực

phù hợp

Mẫu nếu lưu trữ

trong thời gian dài, 

nên được lưu trong

bình thủy tinh để

đảm bảo khả năng

chống thấm khí CO2

2
Chuẩn bị cốc thủy 

tinh chứa mẫu

Sử dụng cốc thủy tinh 150ml sạch, 

tráng rửa cốc thủy tinh 2-3 lần với

mẫu nước

Thể tích mẫu cần 

thiết là 100ml hoặc 

nhiều hơn [1]

3
Chuẩn bị cá từ khuấy 

mẫu

Cá từ sạch được rửa qua 2-3 lần với

mẫu nước sau đó cho vào cốc thủy

tinh

4 Chuẩn bị mẫu

Cho 100ml mẫu vào cốc thủy tinh đã

được chuẩn bị, sau đó sử dụng pipette 

cho 0.3ml dung dịch muối KCl bảo hòa

(HI7082) vào và khuấy đều. (mẫu S) 

(chuẩn bị 2 mẫu)

5
Chuẩn bị cốc dung 

dịch hiệu chuẩn

Với mỗi dung dịch hiệu chuẩn cần

chuẩn bị 2 cốc chứa(các cốc đều được

làm sạch và tráng qua với dung dịch

hiệu chuẩn):

- Cốc thứ nhất dùng để rửa qua điện

cực nhầm tránh lây nhiễm chéo

- Cốc thứ hai sẽ dùng để hiệu chuẩn

điện cực

Tối thiểu 50ml, cho

cốc hoặc vật chứa có

thể tích khoảng

100ml. Để đảm bảo

junction luôn nằm

dưới bề mặt mẫu

6mm
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STT Bước Chi tiết Ghi chú

6 Chuẩn bị điện cực

Tháo nắp bảo vệ điện cực

Rửa qua điện cực với nước sạch (nước

cất hoặc nước khử ion) 3 lần

Đảm bảo điện cực đã

được ngâm trong

dung dịch storage 

trong suốt thời gian

bảo quản.

Nếu phát hiện không 

còn storage trong 

nắp bảo vệ, nên 

ngâm điện cực trong 

storage ít nhât 1 giờ 

trước khi sử dụng

7 Hiệu chuẩn điện cực

Hiệu chuẩn tối thiểu với 2 điểm pH 

(Nên lựa chọn pH 4.01 và pH 7.01)

Sau khi hiệu chuẩn, kiểm tra kết quả

đo trên máy bằng dung dịch chuẩn, 

giá trị không lệch quá ±0.02 pH so với

giá trị chuẩn của mẫu [3]

Theo như tài liệu của

Hanna Instrument 

nước có độ dẫn thấp

là nước có giá trị EC 

<200S/cm

Nên kiểm tra với

dung dịch chuẩn thứ

ba hoặc cốc khác

8 Kích hoạt điện cực

Rửa điện cực với mẫu từ 2 đến 3 lần

Siết chặt lỗ châm điện phân và đặt

điện cực vàomẫu S (cốc rửa) và

khuấy tối thiểu 5 phút

Khuấy ở tốc độ

khoảng 100rpm 

(không tạo bọt)

9 Đo mẫu

Đặt điện cực vào trongmẫu S (cốc đo) 

và mở nắp châm dung dịch điện phân

Nên có một khoảng thời gian phù hợp

để giá trị pH ổn định và không bị trôi, 

sau khi thấy giá trị đo ổn định có thể

ghi nhận lại kết quả

Nên đo nhiều hơn 1 

mẫu để kiểm tra sự 

khác biệt

10 Vệ sinh điện cực Lấy điện cực ra và rửa với nước cất

Nếu cần phục hồi

điện cực, xem chi tiết

trong HDSD

11 Bảo quản điện cực

Đóng nắp châm dung dịch điện phân

và đặt điện cực vào nắp bảo vệ có

chứa dung dịch storage
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Các câu hỏi thường gặp

Với nước tinh khiết có giá trị < 2.1uS/cm, giá trị pH sẽ là bao nhiêu?

Mẫu nước tinh khiết có giá trị EC < 2.1S/cm, theo như tiêu chuẩn USP <645> không
cần đánh giá giá trị pH [1], trong một số tài liệu như của American Laboratory thì với
nước có độ dẫn thấp sẽ có giá trị pH lý thuyết là 6.998 tại 25C [2].

Có thể ngâm điện cực trong nước tinh khiết (nước cất, nước RO) để bảo
quản được không?

Tuyệt đối không được dùng nước có độ dẫn thấp như nước tinh khiết để bảo quản điện
cực, việc ngâm điện cực pH trong nước quá lâu sẽ ảnh đến tốc độ phản hồi của điện
cực, cũng như ảnh hưởng đến giá trị tham chiếu của điện cực [4]

Mẫu nước tinh khiết nên được lấy mẫu và đo khi nào?

Với mẫu nước tinh khiết, nên đo ngay sau khi lấy mẫu từ nguồn, trong trường hợp cần
lưu trữ mẫu nên sử dụng vật chứa là thủy tinh thay vì dùng vật chứa là nhựa, để đảm
bảo vật chứa không bị thấm khí CO2 và làm thay đổi giá trị EC và pH sau một thời gian
bảo quản [5].
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Phụ lục
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Giá trị pH Giá trị độ dẫn (S/cm)

5.0 4.7

5.1 4.1

5.2 3.6

5.3 3.3

5.4 3.0

5.5 2.8

5.6 2.6

5.7 2.5

5.8 2.4

5.9 2.4

6.0 2.4

6.1 2.4

6.2 2.5

6.3 2.4

6.4 2.3

6.5 2.2

6.6 2.1

6.7 2.6

6.8 3.1

6.9 3.8

7.0 4.6

Bảng giá trị pH và độ dẫn của nước tinh khiết ở giai đoạn 3 
theo USP <645>


